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MÔN THI : MGT 296 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

Thời gian : 18h00 - 24/07/2025   -   Phòng thi 501 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30214655602 Trần Quang Âu MGT 296 SA K30QTM

2 30214160418 Nguyễn Hoài Bảo MGT 296 SA K30QEC

3 30204634200 Nguyễn Thị Ngọc Bích MGT 296 SA K30QTM

4 30214663807 Trần Đức Chiến MGT 296 SA K30QTM

5 29214352529 Phạm Văn Chương MGT 296 SA K29QTH

6 30214655637 Trương Đắc Đạt MGT 296 SA K30QTM

7 30204155949 Trương Nguyễn Ngọc Diễm MGT 296 SA K30QEC

8 30212754186 Lê Văn Đông MGT 296 SA K30QTM

9 30204645500 Hoàng Thị Minh Dung MGT 296 SA K30QDM

10 29214523724 Phạm Khánh Duy MGT 296 SA K29QLC

11 30204124419 Trần Lê Quỳnh Giang MGT 296 SA K30QEC

12 29204557225 Trần Thị Thanh Hà MGT 296 SA K29QLC NỢ HP

13 30204653912 Bùi Thu Hà MGT 296 SA K30QDM

14 28214306111 Nguyễn Đình Hoàng Hải MGT 296 SA K28QTH

15 30204647043 Trần Huỳnh Thu Hân MGT 296 SA K30QTM

16 30204751732 Dương Thị Kim Hiền MGT 296 SA K30QTD

17 30214660086 Nguyễn Minh Hiếu MGT 296 SA K30QTM

18 27212100733 Nguyễn Đức Huy Hoàng MGT 296 SA K27QTH

19 29214358473 Nguyễn Huy Hoàng MGT 296 SA K29QTH

20 30214155969 Nguyễn Hải Lâm Huy MGT 296 SA K30QEC

21
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1
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MÔN THI : MGT 296 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 18h00 - 24/07/2025   -   Phòng thi 501 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28214306368 Phạm Nguyễn Ngọc Kha MGT 296 SA K28QDM

2 29204642782 Lê Thị Nhật Lệ MGT 296 SA K29QDM

3 29204641133 Nguyễn Thị Lợi MGT 296 SA K29QDM

4 28204501306 Võ Ngọc Hoàng Ngân MGT 296 SA K28HP-QLC

5 30204660194 Nguyễn Thị Như Nguyệt MGT 296 SA K30QDM

6 30204426015 Nguyễn Lê Quỳnh Như MGT 296 SA K30QTN

7 30204626302 Phan Thị Quỳnh Như MGT 296 SA K30QTM

8 30205048028 Hồ Thị Huỳnh Như MGT 296 SA K30QTN

9 30214521192 Nguyễn Hữu Phúc MGT 296 SA K30QTN

10 29204657838 Trần Thị Mỹ Phụng MGT 296 SA K29QDM

11 30214163923 Trần Đình Quang MGT 296 SA K30QEC

12 30214655775 Bùi Viết Quang MGT 296 SA K30QTM

13 29204634366 Hồ Thị Quyên MGT 296 SA K29QDM

14 30204650153 Trần Thị Diễm Quỳnh MGT 296 SA K30QDM

15 29214556820 Nguyễn Đức Tâm MGT 296 SA K29QLC

16 30204160459 Hồ Phan Ngân Tâm MGT 296 SA K30QEC

17 30204453831 Phạm Thị Phương Thảo MGT 296 SA K30QTN

18 30209453720 Đặng Thị Thu Thảo MGT 296 SA K30QEC

19 30204427332 Trịnh Thị Kim Thoa MGT 296 SA K30QTN

20 30204456273 Nguyễn Hoàng Minh Thư MGT 296 SA K30QTN
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MÔN THI : MGT 296 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 18h00 - 24/07/2025   -   Phòng thi 502 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30204755919 Phan Nguyễn Thanh Thư MGT 296 SA K30QTD

2 29214562466 Trần Viết Minh Thuận MGT 296 SA K29QLC

3 30204660302 Nguyễn Thị Hoài Thương MGT 296 SA K30QTM

4 30214743237 Huỳnh Văn Thương MGT 296 SA K30QEC NỢ HP

5 30204755926 Nguyễn Thị Ngọc Trâm MGT 296 SA K30QTD

6 29204500115 Nguyễn Huyền Thuỳ Trang MGT 296 SA K29QLC

7 30204451839 Lê Nguyễn Huyền Trang MGT 296 SA K30QTN

8 28210200113 Phan Tuấn Trọng MGT 296 SA K28QEC

9 30212252799 Phùng Đức Trung MGT 296 SA K30QTD

10 30214121342 Nguyễn Tấn Trường MGT 296 SA K30QEC

11 27211243716 Ông Văn Tùng MGT 296 SA K27QTM

12 30204842139 Nguyễn Thanh Nhã Uyên MGT 296 SA K30QDM

13 29214760387 Bùi Lương Quốc Việt MGT 296 SA K29QEC

14 30214755939 Nguyễn Huy Vũ MGT 296 SA K30QTD

15 30204148561 Võ Lê Tường Vy MGT 296 SA K30QEC

16 30205135330 Trần Đặng Yến Vy MGT 296 SA K30QTD

17 27211339399 Phạm Như Ý MGT 296 SA K28HP-QLC NỢ HP

18 28204625044 Tăng Thị Hải Yến MGT 296 SA K28QDM

19 30204527932 Trần Phương Thuý An MGT 296 SC K30QLC

20 30204155945 Trương Vũ Minh Anh MGT 296 SC K30QDM

21 30206138362 Trần Thị Phương Anh MGT 296 SC K30QDM

22 30209330603 Nguyễn Thị Kim Anh MGT 296 SC K30DLL NỢ HP

23 30214660007 Đinh Gia Bảo MGT 296 SC K30QDM
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MÔN THI : MGT 296 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 18h00 - 24/07/2025   -   Phòng thi 502 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30214564087 Nguyễn Văn Châu MGT 296 SC K30QLC

2 30208162491 Lê Thị Linh Chi MGT 296 SC K30DLL

3 30208063669 Nguyễn Linh Đan MGT 296 SC K30DLL NỢ HP

4 30204430195 Nguyễn Thuỳ Dương MGT 296 SC K30QTN

5 29204651812 Trần Nguyễn Hà Giang MGT 296 SC K29QDM

6 29214759141 Nguyễn Phúc Hậu MGT 296 SC K29QTD

7 30204648313 Nguyễn Thị Chí Hậu MGT 296 SC K30QDM

8 30214721333 Trần Phi Hùng MGT 296 SC K30QTD

9 29214653662 Nguyễn Quang Hưng MGT 296 SC K29QDM

10 30214655679 Nguyễn Đức Anh Kiệt MGT 296 SC K30QDM

11 29204459698 Cao Thị Lệ MGT 296 SC K29QTN

12 30204749136 Phạm Thị Kim Liên MGT 296 SC K30QTD

13 29206634431 Nguyễn Thị Linh MGT 296 SC K29QTN

14 30204655689 Lê Nguyễn Ngọc Linh MGT 296 SC K30QDM

15 30204345959 Mai Thị Thanh Lời MGT 296 SC K30QTD

16 29215157868 Trần Ngọc Minh MGT 296 SC K29QLC

17 30206626507 Phạm Thị Khánh My MGT 296 SC K30QDM

18 29214565240 Trần Đức Nam MGT 296 SC K29QLC

19 30204562001 Nguyễn Phương Ngân MGT 296 SC K30QLC

20 30204131831 Nguyễn Thái Lê Ngọc MGT 296 SC K30QDM

21 29211142838 Đoàn Văn Trung Nguyên MGT 296 SC K29QTH

22 29203554665 Đậu Phương Nhi MGT 296 SC K29QTD

23 30204453683 Phan Yến Nhi MGT 296 SC K30QTD
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MÔN THI : MGT 296 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 18h00 - 24/07/2025   -   Phòng thi 507 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30206623932 Đỗ Thị Khánh Nhi MGT 296 SC K30QDM

2 30204663052 Nguyễn Thị Quỳnh Như MGT 296 SC K30QDM

3 30204622799 Nguyễn Cao Kiều Oanh MGT 296 SC K30QDM

4 28214642420 Đoàn Minh Quân MGT 296 SC K28QDM

5 30212325404 Huỳnh Tấn Quốc MGT 296 SC K30QDM

6 29208056373 Nguyễn Đỗ Như Quỳnh MGT 296 SC K29QEC

7 29214153470 Hoàng Nhật Thành MGT 296 SC K29QEC

8 30214564535 Ngô Văn Thành MGT 296 SC K30QLC

9 29204648574 Nguyễn Thị Thanh Thảo MGT 296 SC K29QTM

10 30204664189 Đặng Thùy Trang MGT 296 SC K30QDM

11 29214357715 Trần Minh Tuấn MGT 296 SC K29QNT

12 30214557494 Huỳnh Văn Anh Tuấn MGT 296 SC K30QLC

13 30214624223 Trần Thanh Vinh MGT 296 SC K30QDM

14 30204856129 Trần Thị Như Ý MGT 296 SC K30QDM

15 29214540475 Lê Trọng An MGT 296 SE K29QEC

16 30204520666 Nguyễn Thị Ngọc Ân MGT 296 SE K30QLC

17 29204464616 Nguyễn Thị Kim Anh MGT 296 SE K29QTN

18 30214561951 Nguyễn Quốc Cường MGT 296 SE K30QLC

19 30214563489 Nguyễn Hữu Đăng MGT 296 SE K30QLC

20 30214522632 Nguyễn Hùng Danh MGT 296 SE K30QLC

21 30214557327 Phạm Văn Bảo Danh MGT 296 SE K30QLC

22 29214362495 Ngô Thành Đạt MGT 296 SE K29QTH

23 29204661742 Vũ Tịnh Khải Đình MGT 296 SE K29QTH
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MÔN THI : MGT 296 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 18h00 - 24/07/2025   -   Phòng thi 507 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30213134312 Phan Phước Đức MGT 296 SE K30QLC

2 30214542051 Văn Phú Dũng MGT 296 SE K30QLC

3 24212107356 Lê Đức Duy MGT 296 SE K27QTH

4 30204629317 Dương Thị Mỹ Hà MGT 296 SE K30QDM

5 30214564243 Trần Phước Hoàng Hải MGT 296 SE K30QLC

6 30204557337 Huỳnh Ngọc Thúy Hằng MGT 296 SE K30QLC

7 29204553575 Trương Mỹ Hoa MGT 296 SE K29QLC

8 27217122216 Nguyễn Xuân Minh Hoàng MGT 296 SE K27HP-QLC

9 30214557357 Võ Huy Hoàng MGT 296 SE K30QLC

10 27212138124 Phạm Y Quốc Hưng MGT 296 SE K28QTH

11 29214557009 Trần Đăng Huy MGT 296 SE K29QLC

12 30214526621 Trần Gia Huy MGT 296 SE K30QLC

13 30214633482 Hồ Nguyễn Đức Huy MGT 296 SE K30QDM

14 30204557388 Vương Thị Linh Kiều MGT 296 SE K30QLC

15 30214651176 Phan Thanh Long MGT 296 SE K30QDM

16 29204354405 Triệu Thị Khánh Ly MGT 296 SE K29QTH

17 30204557398 Phan Thị Ly MGT 296 SE K30QLC

18 29204327488 Đoàn Thị Lê Na MGT 296 SE K29QTH

19 29214365880 Phan Thanh Nghĩa MGT 296 SE K29QTH

20 30214522428 Nguyễn Quốc Nhật MGT 296 SE K30QLC

21 30204654056 Phương Thị Quỳnh Nhi MGT 296 SE K30QDM

22 30204552611 Phạm Thị Kiều Oanh MGT 296 SE K30QLC

23 29204756165 Bùi Thị Hồng Phương MGT 296 SE K29QTD
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MÔN THI : MGT 296 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 18h00 - 24/07/2025   -   Phòng thi 609 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29204335894 Phan Thị Diễm Quỳnh MGT 296 SE K29QTH

2 29204637110 Trần Thị Sen MGT 296 SE K29QLC

3 30204525739 Nguyễn Ngọc Minh Tâm MGT 296 SE K30QLC

4 30214542739 Trần Nhật Tân MGT 296 SE K30QLC

5 29204353797 Đàm Nguyễn Phương Thảo MGT 296 SE K29QTH

6 30204655796 Lê Thị Hương Thảo MGT 296 SE K30QTM

7 30214550633 Nguyễn Hữu Thịnh MGT 296 SE K30QLC

8 30214156008 Nguyễn Tấn Thuần MGT 296 SE K30QEC

9 29208030069 Lê Nguyễn Hiền Thục MGT 296 SE K29QEC

10 30204557480 Dương Nguyễn Cẩm Tiên MGT 296 SE K30QLC

11 29214659748 Nguyễn Như Tiến MGT 296 SE K29QTM

12 29204658125 Trần Thanh Trà MGT 296 SE K29QTM

13 29204551855 Nguyễn Thị Trâm MGT 296 SE K29QLC

14 30204755925 Phạm Thanh Trang MGT 296 SE K30QTD

15 30206144239 Lê Thị Thu Trang MGT 296 SE K30QLC

16 30218236558 Nguyễn Thị Thùy Trang MGT 296 SE K30QTD

17 30214532487 Nguyễn Văn Trí MGT 296 SE K30QLC

18 29204654223 Nguyễn Thị Lệ Trinh MGT 296 SE K29QTM

19 29214756024 Nguyễn Văn Tuấn MGT 296 SE K29QEC

20 30214551813 Trần Ngọc Tuấn MGT 296 SE K30QLC

21 30204629100 Phan Thị Thảo Vi MGT 296 SE K30QDM

22 30214626693 Hồ Nguyên Vũ MGT 296 SE K30QDM
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MÔN THI : MGT 296 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 18h00 - 24/07/2025   -   Phòng thi 609 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30204523229 Phan Thị Lệ Vy MGT 296 SE K30QLC

2 30204557512 Trần Thị Thảo Vy MGT 296 SE K30QLC

3 30204663885 Lê Thị Kim Yến MGT 296 SE K30QLC

4 29204659861 Nguyễn Cao Hoài Ân MGT 296 SG K29QDM

5 29204759936 Trần Ngọc Vân Anh MGT 296 SG K29QTD

6 30204561935 Trần Thị Kim Anh MGT 296 SG K30QTD

7 30204155948 Nguyễn Thị Phương Chi MGT 296 SG K30QEC

8 29214623028 Nguyễn Đức Duy Đan MGT 296 SG K29QTM

9 29214354928 Đỗ Văn Đạt MGT 296 SG K29QTH

10 30204622781 Huỳnh Thị Kiều Diễm MGT 296 SG K30QDM

11 30207248882 Trịnh Thị Thùy Dung MGT 296 SG K30QDM

12 30214561959 Trần Xuân Duy MGT 296 SG K30QLC

13 29204464543 Nguyễn Thị Tường Giang MGT 296 SG K29QTN

14 30204633241 Nguyễn Thị Thuý Hà MGT 296 SG K30QDM

15 30206653015 Phan Thị Thu Hà MGT 296 SG K30QTD

16 28209336225 Trần Thị Diễm Hằng MGT 296 SG K28QTH

17 29214523248 Trịnh Bằng Hiếu MGT 296 SG K29QLC

18 29214639790 Hoàng Lê Minh Hiếu MGT 296 SG K29QTM

19 30214537981 Phạm Tấn Hiếu MGT 296 SG K30QLC

20 29214757282 Nguyễn Văn Nhật Hoàng MGT 296 SG K29QTD

21 29212752587 Nguyễn Hùng MGT 296 SG K29QLC

22 28214348524 Đặng Quang Huy MGT 296 SG K28QDM
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MÔN THI : MGT 296 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 18h00 - 24/07/2025   -   Phòng thi 610 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29214121918 Phùng Quốc Huy MGT 296 SG K29QTM

2 29214565233 Trương Đình Huy MGT 296 SG K29QLC

3 29204130589 Phan Thị Thu Huyền MGT 296 SG K29QTD

4 30208148271 Trương Thanh Huyền MGT 296 SG K30QDM

5 29219024286 Lê Anh Khoa MGT 296 SG K29QDM

6 29204527008 Nguyễn Thị Mỹ Lệ MGT 296 SG K29QNT

7 29204664697 Lê Khánh Linh MGT 296 SG K29QNT

8 30214655687 Bùi Lê Nhật Linh MGT 296 SG K30QDM

9 29214459677 Nguyễn Lĩnh MGT 296 SG K29QTN

10 30204654021 Trần Diệu Ly MGT 296 SG K30QDM

11 29214559665 Nguyễn Đức Minh MGT 296 SG K29QLC

12 30204160445 Đặng Hoàng Na MGT 296 SG K30QDM

13 29214556871 Trần Ngọc Nghĩa MGT 296 SG K29QLC

14 29204758191 Mai Tiểu Ngọc MGT 296 SG K29QTD

15 30204655735 Võ Thanh Thảo Ngọc MGT 296 SG K30QDM

16 30204633435 Đỗ Thị Thảo Nguyên MGT 296 SG K30QDM

17 29204644063 Cù Minh Nguyệt MGT 296 SG K29QTM

18 29209426181 Hoàng Thị Thanh Nhàn MGT 296 SG K29QTH

19 30214755899 Hồ Tấn Trường Nhân MGT 296 SG K30QTD

20 30206151400 Nguyễn Thanh Uyên Phương MGT 296 SG K30QDM

21 30214562029 Võ Minh Quang MGT 296 SG K30QLC

22

23

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ
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MÔN THI : MGT 296 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 18h00 - 24/07/2025   -   Phòng thi 610 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29214640063 Đỗ Duy Quốc MGT 296 SG K29QDM

2 29214557330 Trần Văn Sơn MGT 296 SG K29QLC

3 29214538105 Nguyễn Nhật Tân MGT 296 SG K29QLC

4 29204757016 Cao Thị Thanh MGT 296 SG K29QTM

5 29214361264 Lê Bá Thành MGT 296 SG K29QTH

6 29214556042 Hoàng Văn Thành MGT 296 SG K29QLC

7 29214550564 Phan Anh Thao MGT 296 SG K29QLC

8 29204560585 Huỳnh Thị Thu Thảo MGT 296 SG K29QLC

9 29214351038 Nguyễn Thị Phương Thảo MGT 296 SG K29QTH

10 30204140404 Trương Thị Thanh Thảo MGT 296 SG K30QEC

11 29211153876 Bùi Quốc Thịnh MGT 296 SG K29QLC

12 30214655808 Nguyễn Công Thọ MGT 296 SG K30QDM

13 29204637326 Phạm Trần Anh Thư MGT 296 SG K29QTM

14 29219323290 Nguyễn Văn Tiến MGT 296 SG K29QTH

15 29204358595 Phạm Nguyễn Nguyên Trâm MGT 296 SG K29QTH

16 30204622156 Võ Nguyễn Huyền Trinh MGT 296 SG K30QDM

17 30204649174 Cao Thị Kim Tuyến MGT 296 SG K30QDM

18 29204356561 Võ Đặng Vĩnh Uyên MGT 296 SG K29QTH

19 29204559648 Phạm Thị Khánh Vân MGT 296 SG K29QLC

20 29204659254 Nguyễn Ngọc Ánh Vi MGT 296 SG K29QTM

21 0 0 0 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0

23

24

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN
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